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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định việc xác định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3  năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10  tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn xác định nhu cầu sử dụng đất và thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định việc xác định nhu cầu sử dụng đất và xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan; cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.

Chương II

XÁC ĐỊNH NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

Điều 3. Căn cứ xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ hàng năm 
1. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ của năm kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ của năm trước hoặc đợt 1 trong năm trên địa bàn.

3. Kế hoạch đầu tư của địa phương để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đăng ký đầu tư thực hiện công trình, dự án trên địa bàn.

Điều 4. Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ hàng năm 
1. Việc tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được thực hiện một năm 02 (hai) lần: Đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và Đợt 2 trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ trên địa bàn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các công trình, dự án, đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, Đợt 1 trước ngày 10 tháng 6 và Đợt 2 trước ngày 10 tháng 11 hàng năm:

a) Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân theo từng đơn vị hành chính cấp xã (theo mẫu 02 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Uỷ ban nhân dân cấp xã tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn (bao gồm: nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất do các tổ chức, cá nhân báo cáo và do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư) và nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân theo từng mục đích sử dụng (theo mẫu 03 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, Đợt 1 trước ngày 01 tháng 6 và Đợt 2 trước ngày 01 tháng 11 hàng năm;
b) Chủ đầu tư thực hiện các công trình, dự án xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu 04 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Đợt 1 trước ngày 01 tháng 6 và Đợt 2 trước ngày 01 tháng 11 hàng năm.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp sơ bộ và phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai để thống nhất, cân đối chỉ tiêu và hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 5. Nội dung xác định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất hàng năm từ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ
1. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đã được xét duyệt trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chưa thực hiện. 

2. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn.
3. Nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình cấp huyện, cấp xã và của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Chương III

THẨM ĐỊNH VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG                              ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

Điều 6. Hồ sơ gửi thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ
1. Hồ sơ gửi thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được lập thành ba (03) bộ gửi đồng thời đến: Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Hồ sơ gồm có:

a) Công văn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng (theo mẫu 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này);
b) Bản sao các văn bản xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp kèm theo danh mục các công trình, dự án có liên quan đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

c) Văn bản đề nghị của chủ đầu tư về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án (theo mẫu 04 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) và bản sao dự án đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật dự án;

 d) Bản sao văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương đầu tư để thực hiện các công trình, dự án trong năm: quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định giao chủ đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
Điều 7. Thủ tục xem xét, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ
1. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, xử lý các dự án, công trình và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để gửi xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và Dự thảo Công văn trình Thủ tướng Chính phủ), đồng thời gửi kết quả đến Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến bằng văn bản về điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 06 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).

3. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này), đồng thời gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để biết và thực hiện.
4. Trường hợp hồ sơ thiếu cơ sở để xem xét, thẩm định, trong thời gian ba (03) ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ban hành văn bản (theo mẫu số 08 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này) yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh bổ sung hồ sơ và nêu rõ lý do.
5. Đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, quyết định địa điểm, được bố trí vốn cần phải triển khai ngay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Điều 8. Thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ hàng năm của các tỉnh
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với danh mục công trình và chỉ tiêu sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; sự phù hợp giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến đối với văn bản Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo đề nghị của chủ đầu tư các công trình, dự án đảm bảo phương án sử dụng đất tiết kiệm tối đa đối với dự án, công trình sử dụng vào đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn trước khi tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị có liên quan do mình quản lý trong việc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Thông tư liên tịch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.
Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phản ánh với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời xem xét, hướng dẫn thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


  Lê Quốc Doanh
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


  Nguyễn Mạnh Hiển


	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT;

- Sở TNMT, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ(CQHĐĐ).
	


Phụ lục
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số    /TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày   tháng    năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mẫu 01: Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ 
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ............


Số:         /UBND-TNMT

V/v báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh ..... đợt ...năm 20..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......................., ngày      tháng      năm 20


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và căn cứ kết quả rà soát thực tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ và đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đợt .... năm 20... trên địa bàn, cụ thể như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn

1. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được xét duyệt; 
2. Tổng diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm:

- Để thực hiện ..... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha;
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
3. Thực trạng việc chuyển mục đích sử dụng đất:

a) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất chưa được phép của Thủ tướng Chính phủ:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục I Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
b) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ cho phép:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục II Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
c) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đề nghị xem xét điều chỉnh (kèm theo danh mục các công trình, dự án chưa triển khai - Bảng 2);

4. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được xét duyệt còn lại.

II. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 20... để thực hiện các dự án, công trình cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn
1. Các công trình, dự án đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được xét duyệt:

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước),.....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
2. Các công trình, dự án chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được xét duyệt
- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án này đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được duyệt, không vi phạm khoản 3 Điều 4 Nghị định số 42/20102/NĐ-CP và phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
III. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 20... để thực hiện các dự án, công trình cấp huyện, cấp xã và của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn
1. Các công trình, dự án đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt:

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
2. Các công trình, dự án chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt
- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.

Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án này đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được duyệt, không vi phạm khoản 3 Điều 4 Nghị định số 42/20102/NĐ-CP và phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
3. Nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ trên địa bàn của hộ gia đình, cá nhân theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

UBND tỉnh đã rà soát kỹ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất trồng lúa tiết kiệm và chịu trách nhiệm cân đối chỉ tiêu đảm bảo danh mục các công trình còn lại và chỉ tiêu được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đảm bảo tính khả thi của các công trình, dự án trên thực tế và đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: TNMT, NNPTNT;

  - Lưu VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Bảng 1: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 20...
TỈNH/THÀNH PHỐ.............................
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (xã, huyện)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Căn cứ pháp lý (nếu có)

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	I
	Chưa có ý kiến cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú các trường hợp có sự sai khác so với diện tích được phép CMĐ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHƯA TRIỂN KHAI NĂM 20...
TỈNH/THÀNH PHỐ.............................
(Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện)
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (xã, huyện)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu để thực hiện công trình, dự án khác

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	
	Mục đích và tên công trình, dự án mới

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRIỂN KHAI NĂM 20...

TỈNH/THÀNH PHỐ.............................

	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (xã, huyện)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Các văn bản pháp lý kèm theo

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	

	a)
	Đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	(*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân
	

	a)
	Sang đất ở
	
	
	
	
	
	

	
	Huyện....
	Xã....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sang đất....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


 (*) Ghi chú: Giải trình làm rõ và kèm theo các văn bản pháp lý liên quan đến quy hoạch, chủ trương đầu tư công trình, dự án.

Mẫu 02: Báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ 
	UBND HUYỆN............


Số:         /UBND-TNMT

V/v báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện ..... đợt ...năm 20..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......................., ngày      tháng      năm 20


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố....
Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và căn cứ kết quả rà soát thực tế, Uỷ ban nhân dân huyện.... báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ và tổng hợp nhu cầu đề nghị UBND tỉnh/thành phố xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đợt .... năm 20... trên địa bàn, cụ thể như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn

1. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện được xét duyệt; 
2. Tổng diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm:

- Để thực hiện ..... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha;
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
3. Thực trạng việc chuyển mục đích sử dụng đất:

a) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được phép của Thủ tướng Chính phủ:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục I Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
b) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ cho phép:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục II Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
c) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đề nghị xem xét điều chỉnh (kèm theo danh mục các công trình, dự án chưa triển khai - Bảng 2);

4. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được xét duyệt còn lại.

II. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 20... để thực hiện các công trình, dự án cấp huyện, cấp xã và của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn
1. Các công trình, dự án đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt:

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
2. Các công trình, dự án chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt 

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án này đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được duyệt, không vi phạm khoản 3 Điều 4 Nghị định số 42/20102/NĐ-CP và phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
3. Nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ trên địa bàn của hộ gia đình, cá nhân theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

UBND huyện đã rà soát kỹ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất trồng lúa tiết kiệm và chịu trách nhiệm cân đối chỉ tiêu đảm bảo danh mục các công trình còn lại và chỉ tiêu được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đảm bảo tính khả thi của các công trình, dự án trên thực tế và đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

  - Lưu VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Bảng 1: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 20...

HUYỆN/QUẬN/TX/TP..........TỈNH/THÀNH PHỐ.............................

	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn, xã)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Căn cứ pháp lý (nếu có)

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	I
	Chưa có ý kiến cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú các trường hợp có sự sai khác so với diện tích được phép CMĐ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHƯA TRIỂN KHAI NĂM 20...
HUYỆN/QUẬN/TX/TP............TỈNH/THÀNH PHỐ.............................
(Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện)
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn, xã)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu để thực hiện công trình, dự án khác

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	
	Mục đích và tên công trình, dự án mới

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRIỂN KHAI NĂM 20...

HUYỆN/QUẬN/TX/TP............TỈNH/THÀNH PHỐ.............................
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn, xã)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Các văn bản pháp lý kèm theo

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	

	a)
	Đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	(*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân
	

	a)
	Sang đất ở
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sang đất ....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Giải trình làm rõ và kèm theo các văn bản pháp lý liên quan đến quy hoạch, chủ trương đầu tư công trình, dự án.

Mẫu 03: Báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp xã về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ 
	UBND XÃ............


Số:         /UBND-ĐC

V/v báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất và đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn xã ..... đợt ...năm 20..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......................., ngày      tháng      năm 20


Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố....
Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và căn cứ kết quả rà soát thực tế, Uỷ ban nhân dân xã.... báo cáo tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ và tổng hợp nhu cầu đề nghị UBND huyện/quận/thị xã/thành phố xem xét, báo cáo UBND tỉnh/thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đợt .... năm 20... trên địa bàn, cụ thể như sau:

I. Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn

1. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã được xét duyệt; 
2. Tổng diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm:

- Để thực hiện ..... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha;
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
3. Thực trạng việc chuyển mục đích sử dụng đất:

a) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được phép của Thủ tướng Chính phủ:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục I Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
b) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ chuyển mục đích sử dụng đất được Thủ tướng Chính phủ cho phép:

- Để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm 20... là ....ha (có danh mục các công trình, dự án kèm theo - Mục II Bảng 1);
- Để chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân là .... ha.
c) Diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thực hiện đề nghị xem xét điều chỉnh (kèm theo danh mục các công trình, dự án chưa triển khai - Bảng 2);

4. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được xét duyệt còn lại trên địa bàn xã.

II. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 20... để thực hiện các công trình, dự án và của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn xã

1. Các công trình, dự án trên địa bàn xã đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt:

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
2. Các công trình, dự án trên địa bàn xã chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt 

- Tổng số công trình, dự án:.......... (có danh mục kèm theo - Bảng 3)

- Tổng diện tích đất là .... ha, trong đó lấy vào .... ha đất trồng lúa (có ... ha đất chuyên trồng lúa nước), .....ha đất rừng đặc dụng và ... ha đất rừng phòng hộ.
Việc xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án này đảm bảo phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được duyệt, không vi phạm khoản 3 Điều 4 Nghị định số 42/20102/NĐ-CP và phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.
3. Nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

UBND xã đã rà soát, kiểm tra thực tế đối với nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án, đảm bảo sử dụng đất trồng lúa tiết kiệm và chịu trách nhiệm cân đối chỉ tiêu đảm bảo danh mục các công trình còn lại và chỉ tiêu được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo sự thống nhất, phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất cấp xã với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đảm bảo tính cấp thiết, khả thi của các công trình, dự án trên thực tế và đảm bảo các quy định pháp luật có liên quan./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

  - Lưu VT.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH




Bảng 1: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI NĂM 20...

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN........HUYỆN/QUẬN/TX/TP.....TỈNH/THÀNH PHỐ.........
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn/bản)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Căn cứ pháp lý (nếu có)

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	I
	Chưa có ý kiến cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	Ghi chú các trường hợp có sự sai khác so với diện tích được phép CMĐ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 2: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHƯA TRIỂN KHAI NĂM 20...
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN........HUYỆN/QUẬN/TX/TP.....TỈNH/THÀNH PHỐ.........

(Đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện)
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn/bản)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu để thực hiện công trình, dự án khác

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	
	Mục đích và tên công trình, dự án mới

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


Bảng 3: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRIỂN KHAI NĂM 20...

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN........HUYỆN/QUẬN/TX/TP.....TỈNH/THÀNH PHỐ.........
	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (thôn/bản)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Các văn bản pháp lý kèm theo

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	

	a)
	Đã xác định rõ trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Chưa được xác định trong danh mục công trình kèm theo kế hoạch sử dụng đất các cấp
	(*)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

	a)
	Sang đất ở
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sang đất.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	


 (*) Ghi chú: Giải trình làm rõ và kèm theo các văn bản pháp lý liên quan đến quy hoạch, chủ trương đầu tư công trình, dự án.

Mẫu 04: Văn bản của chủ đầu tư đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình/dự án
	CHỦ ĐẦU TƯ


Số:         /CV-CMĐ

V/v đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình/dự án ....năm 20..
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......................., ngày      tháng      năm 20


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường....
Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ ....

Chủ đầu tư đề nghị Quý Sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất và tổng hợp để UBND tỉnh/thành phố ... báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình/dự án ... năm 20..., cụ thể như sau:
1. Tên công trình/dự án :

2. Chủ đầu tư:

3. Địa chỉ trụ sở cơ quan và điện thoại liên hệ:

4. Căn cứ pháp lý


- Về quy hoạch


- Về chủ trương đầu tư dự án


- Về nguồn vốn thực hiện dự án: làm rõ đối với các dự án sử dụng ngân sách, ODA, vốn vay, tự huy động,...

5. Nội dung và quy mô công trình/dự án:

- Nội dung đầu tư công trình/dự án


- Quy mô đầu tư


- Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư
6. Địa điểm thực hiện công trình/dự án (thôn, xã, huyện, tỉnh):

7. Diện tích sử dụng đất:

a) Tổng diện tích sử dụng đất của công trình/dự án


b) Loại đất hiện trạng đề nghị chuyển mục đích


Trong đó:


- Diện tích đất trồng lúa: .......ha, diện tích đất chuyên trồng lúa nước:........ha


- Diện tích đất rừng đặc dụng:........ha


- Diện tích đất rừng phòng hộ:........ha

(Trường hợp trên 500 ha đối với đất trồng lúa, cần phải làm rõ diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; trên 50 ha đối với đất rừng cần làm rõ diện tích đất là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; rừng phòng hộ đầu nguồn; trên 500 ha rừng cần làm rõ diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường).


c) Diện tích các loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.
8. Tóm tắt quá trình và kết quả triển khai thực hiện công trình/dự án:
9. Kiến nghị:
Danh mục các tài liệu kèm theo:

Chủ đầu tư cam kết những kê khai trên là đúng sự thực và triển khai việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện công trình/dự án theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ được duyệt./. 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND xã....;
- Lưu:
	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Ghi chú: Chủ đầu tư gửi văn bản này (không bao gồm hồ sơ) đến UBND xã nơi triển khai thực hiện công trình/dự án để UBND cấp xã tổng hợp chung chỉ tiêu báo cáo UBND cấp huyện.
Mẫu 05: Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:           /BTNMT-TCQLĐĐ

V/v xin ý kiến về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh ...năm ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số .../UBND-TNMT ngày   tháng   năm  của Ủy ban nhân dân tỉnh .... đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng ....ha để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm .... 
Căn cứ Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo công văn này), đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện ... công trình, dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.
Công văn góp ý của Quý Bộ đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội) trước ngày    tháng   năm 20… để tổng hợp./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh ....;

- Sở Tài nguyên và Môi trường .....;

- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ).
	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG




Mẫu 06: Văn bản góp ý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi      Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	BỘ NÔNG NGHIỆP                                       VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:           /BNN-TT
V/v góp ý về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh ...năm ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20  


Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phúc đáp Công văn số ...../BTNMT-TCQLĐĐ ngày   tháng   năm 20... của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo Công văn số .../UBND-TNMT ngày   tháng   năm  của Ủy ban nhân dân tỉnh .... đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng ....ha để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm ...., Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Dự thảo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh .... quyết định chuyển mục đích sử dụng ....ha đất trồng lúa, ... ha đất rừng đặc dụng và .... ha đất rừng phòng hộ để thực hiện ... công trình, dự án năm 20... trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ... chỉ đạo việc chuẩn bị phương án sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển mục đích sử dụng đất cho các dự án nêu trên (nếu có) theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và các quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 6 năm 2013; hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng (nếu có) khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);

- Ủy ban nhân dân tỉnh ....;

- Sở Tài nguyên và Môi trường .....;

- Lưu: VT, VP(TH), TCLN, TT.
	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG




Mẫu 07: Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện công trình/dự án
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:           /BTNMT-TCQLĐĐ

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh ...năm ...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20 


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Thông tư liên tịch số ..../TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày  tháng  năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số .../UBND-TNMT ngày   tháng   năm  của Ủy ban nhân dân tỉnh .... đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng ....ha để thực hiện ... công trình, dự án trên địa bàn năm ... (có danh mục công trình, dự án gửi kèm theo). Trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Về ... công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất:

-  (Có danh mục .... công trình, dự án trên địa bàn tỉnh ... năm ... gửi kèm theo - Bảng 4).

Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình nêu trên phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ được phép chuyển mục đích theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh …. được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số …/NQ-CP ngày .. tháng … năm 20….

2. Trên cơ sở kết quả xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh … và ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ:

- Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh … được chuyển mục đích sử dụng ….ha đất trồng lúa, ….ha đất rừng đặc dụng và ….ha đất rừng phòng hộ để thực hiện … công trình, dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh … chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố có liên quan tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định, đảm bảo danh mục các công trình còn lại và chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đồng thời chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 và Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án nêu trên./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);

- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh ....;

- Sở Tài nguyên và Môi trường .....;

- Lưu: VT, VP(TH), TCQLĐĐ(CQHĐĐ).
	KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG




Bảng 4: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRIỂN KHAI NĂM 20... TỈNH/THÀNH PHỐ.........
(Kèm theo Công văn số  ..../BTNMT-TCQLĐĐ ngày   tháng   năm ....)

	STT
	Tên công trình, dự án theo loại đất
	Địa điểm (xã/huyện)
	Tổng diện tích (ha)
	Trong đó lấy vào loại đất (ha)
	Các văn bản pháp lý kèm theo

	
	
	
	
	Trồng lúa
	Rừng đặc dụng
	Rừng phòng hộ
	

	1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	Nhu cầu CMĐ của hộ gia đình, cá nhân

	a)
	Sang đất ở
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Sang đất.....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
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